	 
Công an huyện Bình Lục

	
BẢNG THỐNG KÊ GIAI ĐOẠN I
ĐIỂM, TỤ ĐIỂM PHỨC TẠP VỀ MA TÚY
THEO KẾ HOẠCH 483/KH-BCA-C04 NGÀY 07/10/2024
(thời gian từ ngày 15/10/2024 đến ngày 18/12/2024)




	Đơn vị quản lý, theo dõi, giải quyết
	Loại hình /địa chỉ, tên đối tượng

	Phát hiện mới (ngày/tháng)
	Tổng số hiện còn
	Kết quả đấu tranh, giải quyết

	Ghi chú
(phân tích cơ cấu khởi tố xử lý hình sự, xử lý hành chính)

	
	Loại hình
	Loại hình, địa chỉ, tên đối tượng chính
	
	
	Hình sự
	Hành chính
	Vô hiệu hóa
	Không còn hoạt động
	

	CAX
	Điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy
	1. nhà nghỉ Thành Công
	15/10/2024
	
	
	
	
	
	

	CAX
	
	2. Nhà Nghỉ Ánh Hồng
	15/10/2024
	
	
	
	
	
	

	CAX
	
	3. Nhà Nghỉ Nga Hoàng
	15/10/2024
	
	
	
	
	
	

	CAX
	
	4. Nhà Nghỉ Thủy Nhung
	15/10/2024
	
	
	
	
	
	

	CAX
	
	5. Nhà Nghỉ Thu Hiền
	15/10/2024
	
	
	
	
	
	

	CAX
	
	6. Nhà NGhỉ Châu Giang
	15/10/2024
	
	
	
	
	
	

	CAX
	
	7. Karaoke Quốc Vương
	15/10/2024
	
	
	
	
	
	

	CAX
	
	8. Sông Châu, thôn 2 - Bối Cầu - Bình Lục - Hà Nam
	15/10/2024
	
	
	
	
	
	

	CAX
	
	9. Sông Quê, thôn 2 - Bối Cầu - Bình Lục - Hà Nam
	15/10/2024
	
	
	
	
	
	

	AH hoặc PC04
	
	10. Karaoke Sao Đêm, thôn đội 4, Hưng Công
	15/10/2024
	
	
	
	
	
	

	
	
	11. Karaoke New Space, thôn đội 4, Hưng Công
	15/10/2024
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	12. Karaoke Sao Đêm, thôn Bói Kênh, xã An Lão
	15/10/2024
	
	
	
	
	
	

	
	
Điểm phức tạp về ma túy
	1 . Nguyễn Quang Huấn        
TDP Cao Cát
	08/11/2024
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 Karaoke Gold, Thôn Duy Dương, xã Trung Lương
	08/11/2024
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
Tụ điểm phức tạp về ma túy

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	….
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đối tượng bán lẻ ma túy
	1. Hứa Thị Yến 
- 1995 - Đồng Du
	15/10/2024
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Hoàng Đức Thiện (1988). Thôn Cương Thôn, X. Tràng An, H. Bình Lục, T. Hà Nam
	15/10/2024
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Trần Văn Hà (1976)
Thôn Dân Khang Ninh,
Tràng An, Bình Lục,
Hà Nam
	15/10/2024
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. Trần Minh Thắng - Thôn đội 5, xã Ngọc Lũ, 
	15/10/2024
	
	
	
	
	
	

	
	
	5. Trần Đình Ca - Thôn 
đội 5, xã Ngọc Lũ, 
	15/10/2024
	
	
	
	
	
	

	
	
	6. Trần Như Tân - Thôn đội 5, xã Ngọc Lũ, 
	15/10/2024
	
	
	
	
	
	

	
	
	7. Nguyễn Văn Thịnh - Thôn đội 5, xã Ngọc Lũ, 
	15/10/2024
	
	
	
	
	
	

	
	
	8. Nguyễn Đình Hiển, 1977, thôn đội 5 xã Hưng Công
	21/11/2024
	
	
	
	
	
	

	
	
	9. Trình Công Thành, 1997, thôn 5 xã Bồ Đề
	28/11/2024
	
	
	
	
	
	

	
	
	10. Tống Công Thái, SN: 1982, địa chỉ: thôn An Lão, xã An Lão
	15/10/2024
	
	
	
	
	
	

	
	
	11. Mai Thị Hoa, địa chỉ: Bình Nghĩa
	15/10/2024
	
	
	
	
	
	

	
	
	12. Đào Việt Hùng, Cương Thôn Tràng An
	28/11/2024
	
	
	
	
	
	

	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)
	………………….ngày ……tháng……năm…………..
CÁN BỘ THỐNG KÊ
(ghi rõ họ, tên)








	 
Công an huyện Bình Lục

	
BẢNG THỐNG KÊ TUẦN
Điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy 
Theo Kế hoạch 483/KH-BCA-C04 ngày 07/10/2024
(thời gian từ ngày 11/12/2024 đến ngày 18/12/2024)




	Đơn vị quản lý, theo dõi, giải quyết
	Loại hình /địa chỉ, tên đối tượng

	Phát hiện mới (ngày/tháng)
	Tổng số hiện còn
	Kết quả đấu tranh, giải quyết

	Ghi chú
(phân tích cơ cấu khởi tố xử lý hình sự, xử lý hành chính)

	
	Loại hình
	Loại hình, địa chỉ, tên đối tượng chính
	
	
	Hình sự
	Hành chính
	Vô hiệu hóa
	Không còn hoạt động
	

	CAH hoặc PC04
	Điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy
	1.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	….
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Điểm phức tạp về ma túy
	1.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	….
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Tụ điểm phức tạp về ma túy

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	….
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đối tượng bán lẻ ma túy
	
Họ tên; địa chỉ:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)
	………………….ngày ……tháng……năm…………..
CÁN BỘ THỐNG KÊ
(ghi rõ họ, tên)




